
                  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HCM
                    KHOA KINH TẾ VẬN TẢI

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Khóa: 2019-2023; Đợt: 2; Năm học: 2022-2023; Ngành: Kinh tế Xây dựng

Thời gian thực hiện đề tài: 10 tuần, từ 08/05/2023 đến 16/07/2023

STT MSSV HỌ VÀ TÊN Năm sinh LỚP ĐỀ TÀI GVHD
(Số ĐT, Email)

1 19H4020049 Lê Ngọc Hải Yến 06/04/2001 KX19CLCA Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu
PGS.TS Trần Quang Phú 

ĐT: 0913869001
2 19H4020005 Khổng Hoài Đông 18/07/2001 KX19CLCA Lập chỉ số giá xây dựng công trình

3 19H402007 Nguyễn Đức Huy 15/02/2001 KX19CLCA Xây dựng định mức và đơn giá vận chuyển sản phẩm 
hàng hóa vật liệu xây dựng bằng đường thủy

4 19H4020016 Mai Thị Thu Hương 08/09/2001 KX19CLCA Lập hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn thiết kế TS Lê Hoàng An 
ĐT: 09688768795 19H4020075 Lê Hoàng Quốc Hải 4/6/2001 KX19CLCB Thiết kế tổ chức thi công và lập kế hoạch tác nghiệp

6 19H4020081 Nguyễn Hồng Minh Khôi 12/8/2001 KX19CLCB QL chất lượng thi công xây dựng công trình 
7 19H4020054 Đặng Trung Đức 20/04/2001 KX19CLCA Quản lý hợp đồng và thanh quyết toán CTXD TS. Trần Thị Quỳnh Như

ĐT: 09134110668 19H4020008 Đinh Hồng Gấm 29/09/2001 KX19CLCA Quản lý hợp đồng và thanh quyết toán CTXD
9 19H4020080 Đinh Thị Hồng Kiều 02/01/2001 KX19CLCB Xây dựng chiến lược marketing cho SPXD
10 19H4020094 Triệu Phương Nhi 25/12/2001 KX19CLCB Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án ĐTXD TS. Huỳnh Thị Yến Thảo

ĐT: 091879838911 19H4020097 Tô Lê Thanh Phương 26/6/2001 KX19CLCB Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng
12 19H4020108 Trần Thương Thương 23/02/2001 KX19CLCB Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án ĐTXD
13 1954020077 Nguyễn Ngọc Ái Linh 12/11/2001 KX19CLCB Quản lý hợp đồng và thanh quyết toán CTXD

Th.S Lê Quang Phúc
ĐT: 0919472174

14 19H4020086 Lưu Hoàng Thảo My 14/09/2001 KX19CLCB Lập hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp/tư vấn

15 19H4020089 Nguyễn Thị Kim Ngân 13/01/2001 KX19CLCB Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu 
thầu

16 19H4020058 Huỳnh Thị Hồng Hương 11/12/2001 KX19CLCA Quản lý hợp đồng và thanh quyết toán CTXD Th.S Trần Phú Lộc
ĐT: 091661558617 19H4020021 Phạm Hiểu Lam 21/09/1999 KX19CLCA Quản lý hợp đồng và thanh quyết toán CTXD

18 1954020151 Nhữ Nguyễn Hoài Sơn 03/09/2001 KX19CLCA Lập dự toán và QL khối lượng CTXD
19 19H4020084 Đặng Minh Luân 20/03/2001 KX19CLCB Quản lý hợp đồng và thanh quyết toán CTXD ThS. Đỗ Thị Đan Vân

ĐT: 093835875820 19H4020099 Trần Ngọc Quý 12/01/2001 KX19CLCB Quản lý hợp đồng  và thanh quyết toán CTXD
21 19H4020040 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 25/09/2001 KX19CLCA Xây dựng chiến lược marketing cho SPXD
22 19H4020015 Lê Thị Diễm Hương 16/11/2001 KX19CLCA Quản lý hợp đồng và thanh quyết toán CTXD ThS. Hồng Nguyễn Phi Anh

ĐT: 098903509223 19H4020107 Thân Thị Thanh Thúy 30/4/2001 KX19CLCB Quản lý hợp đồng và thanh quyết toán CTXD
24 19H4020042 Trần Quốc Trọng 20/02/2001 KX19CLCA Quản lý hợp đồng và thanh quyết toán CTXD



STT MSSV HỌ VÀ TÊN Năm sinh LỚP ĐỀ TÀI GVHD
(Số ĐT, Email)

25 19H4020053 Nguyễn Phạm Du Dương 21/06/2001 KX19CLCA Lập hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp ThS. Nguyễn Minh Đức
ĐT: 039286446926 19H4020072 Trịnh Thế Đông 20/09/2001 KX19CLCB Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

27 19H4020019 Vũ Tuấn Kiệt 19/08/2001 KX19CLCA Lập hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp/tư vấn
28 19H4020070 Chu Tuấn Anh 14/1/2001 KX19CLCB Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu ThS. Võ Công Hậu

ĐT: 093117716729 1954020049 Hồ Văn Thắng 05/01/2001 KX19CLCB Lập hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp/tư vấn
30 19H4020104 Nguyễn Thị Thanh Thảo 29/01/2001 KX19CLCB Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
31 19H4020036 Nguyễn Quốc Thanh KX19CLCA Quản lý hợp đồng và thanh quyết toán CTXD ThS. Mai Bá Nhẫn

ĐT: 091300911232 19H4020087 Lê Thành Nam 8/4/2001 KX19CLCB Quản lý hợp đồng và thanh quyết toán CTXD
33 19H4020095 Đinh Minh Như 13/09/2001 KX19CLCB Quản lý hợp đồng  và thanh quyết toán CTXD
34 19H4020076 Lương Xuân Hiên 14/10/2001 KX19CLCB Thiết kế tổ chức thi công và lập dự toán thi công ThS. Phạm Thanh Tuấn

ĐT: 097745540835 19H4020082 Nguyễn Thị Mỹ Linh 19/10/2001 KX19CLCB Thiết kế tổ chức thi công và lập dự toán thi công
36 19H4020101 Nguyễn Khánh Toàn 28/01/2001 KX19CLCB Thiết kế tổ chức thi công và lập dự toán thi công

Lịch làm Luận văn:
- Thời gian làm luận văn: 10 tuần từ 08/05/2023 đến 16/07/2023
- Lịch bảo vệ thử dự kiến: 8h00, 26/06/2023
- Lịch nộp quét kiểm tra sự trùng lặp: 03/07/2023
- Lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp dự kiến: 8h00, 17/07/2023
Yêu cầu:
- Quyển thuyết minh luận văn tốt nghiệp từ 80 đến 100 trang trên khổ giấy A4 được đóng bằng bìa cứng chữ in mạ vàng.
- Hình thức thuyết trình (buổi bảo vệ thử và bảo vệ luận văn tốt nghiệp) được trình bày trên POWERPOINT.
- Sinh viên liên lạc với giáo viên hướng dẫn để nhận đề tài và thực hiện theo tiến độ được giao. Khi bảo vệ thử nội dung toàn bộ luận văn phải đủ
  cả thuyết minh và bản vẽ.
- Hai tuần sau khi bảo vệ thử là thời gian sửa bài.
- Sau khi bảo vệ thử luận văn sinh viên phải đưa nhiệm vụ thư thiết kế tốt nghiệp cho giáo viên hướng dẫn ghi, ký và có chữ ký của hiệu trưởng
  rồi đóng vào quyển luận văn.
- Sinh viên phải thực hiện nghiêm kế hoạch và các yêu cầu, tiến độ nội dung bài làm giáo viên hướng dẫn giao.
- Ngày bảo vệ luận văn sinh viên phải có mặt đầy đủ để chủ tịch hội đồng làm lễ khai mạc.
- Sinh viên bảo vệ luận văn tốt nghiệp: nữ phải mặc áo dài kín đáo, nam quần áo lịch sự có cavạt.
- Lớp trưởng photo lịch này cho mỗi SV một bản.

TP. HCM, Ngày 08 tháng 05 năm 2023
KHOA KINH TẾ VẬN TẢI

PGS-TS. Trần Quang Phú
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                  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HCM
                    KHOA KINH TẾ VẬN TẢI

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ THỬ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Khóa: 2018-2022; Đợt: 3; Năm học: 2022-2023; Chuyên ngành: Kinh tế Xây dựng

Thời gian: 8h00, 24/04/2023 tại CS1

Thành viên hội đồng ThS. Lê Quang Phúc
ThS. Hồng Nguyễn Phi Anh
ThS. Mai Bá Nhẫn

STT MSSV HỌ VÀ TÊN Năm sinh LỚP Điểm 
TB ĐỀ TÀI GVHD

(Số ĐT, Email)

1 1754020012 Nguyễn Trương Điện 11/04/1999 KX17      2,50 
2 1754020114 Nguyễn Ngô Trọng Tín 10/07/1998 KX17      2,45 
3 1854020080 Đỗ Thị Thu Trang 01/11/2000 KX18A      2,70 
4 1854020023 Nguyễn Trung Hiền 03/09/2000 KX18A      2,56 
5 1854020042 Trần Công Minh 18/04/2000 KX18A      2,63 
6 1854020053 Huỳnh Tấn Phúc 03/01/2000 KX18A      2,55 
7 1854020049 Lương Thị Thiên Như 26/08/2000 KX18A      3,08 
8 1854020123 Phan Thiên Kiều 19/03/2000 KX18B      2,88 
9 1854020176 Trần Trì 18/10/2000 KX18B      2,85 
10 1854020114 Trần Thị Hồng Hạnh 11/04/2000 KX18B      3,04 
11 1854020160 Nguyễn Mai Công Tường 20/10/2000 KX18B      2,73 
12 1854020140 Nguyễn Thị Yến Ngân 06/11/2000 KX18B      2,55 
13 1854020155 Võ Như Tâm 23/11/2000 KX18B      2,33 
14 1854020109 Bành Thái Dương 19/04/2000 KX18B      2,82 
15 1854020180 Phạm Trung 24/02/2000 KX18B      2,53 
16 1854020131 Phạm Ngô Mỹ Linh 16/07/2000 KX18B      2,64 



17 1854020124 Phạm Thị Minh Khanh 10/12/2000 KX18B      2,81 
18 1854020185 Phan Trần Vũ 07/03/2000 KX18B      3,01 
19 1854020130 Nguyễn Thị Mỹ Linh 09/03/2000 KX18B      2,83 
20 1854020179 Nguyễn Đức Trung 07/01/2000 KX18B      2,77 
21 1854020113 Lê Hoàng Hải 18/05/2000 QX18      2,67 
22 1854020011 Trần Thái Châu 17/07/1998 QX18      2,39 Bổ sung?

Lịch làm Luận văn:
- Thời gian làm luận văn: 12 tuần từ 27/02/2023 đến 21/05/2023
- Lịch bảo vệ thử: 8h00, 24/04/2023
- Lịch nộp quét kiểm tra sự trùng lặp: 08/05/2023
- Lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp dự kiến: 8h00, 22/05/2023

Yêu cầu:
- Quyển thuyết minh luận văn tốt nghiệp từ 80 đến 100 trang trên khổ giấy A4 được đóng bằng bìa cứng chữ in mạ vàng.
- Hình thức thuyết trình (buổi bảo vệ thử và bảo vệ luận văn tốt nghiệp) được trình bày trên POWERPOINT.
- Sinh viên liên lạc với giáo viên hướng dẫn để nhận đề tài và thực hiện theo tiến độ được giao. Khi bảo vệ thử nội dung toàn bộ luận văn phải đủ
  cả thuyết minh và bản vẽ.
- Hai tuần sau khi bảo vệ thử là thời gian sửa bài.
- Sau khi bảo vệ thử luận văn sinh viên phải đưa nhiệm vụ thư thiết kế tốt nghiệp cho giáo viên hướng dẫn ghi, ký và có chữ ký của hiệu trưởng
  rồi đóng vào quyển luận văn.
- Sinh viên phải thực hiện nghiêm kế hoạch và các yêu cầu, tiến độ nội dung bài làm giáo viên hướng dẫn giao.
- Ngày bảo vệ luận văn sinh viên phải có mặt đầy đủ để chủ tịch hội đồng làm lễ khai mạc.
- Sinh viên bảo vệ luận văn tốt nghiệp: nữ phải mặc áo dài kín đáo, nam quần áo lịch sự có cavạt.
- Lớp trưởng photo lịch này cho mỗi SV một bản.

TP. HCM, Ngày 20 tháng 04 năm 2023
KHOA KINH TẾ VẬN TẢI



PGS-TS. Trần Quang Phú



                  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HCM
                    KHOA KINH TẾ VẬN TẢI

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Khóa: 2018-2022; Đợt: 2; Năm học: 2021-2022; Chuyên ngành: Kinh tế Xây dựng

Thời gian thực hiện đề tài: 12 tuần, từ 27/02/2023 đến 21/05/2023

STT MSSV HỌ VÀ TÊN Năm sinh LỚP Điểm 
TB ĐỀ TÀI GVHD

(Số ĐT, Email)

KQ quét 
trùng lặp 

12/11

Ngày 
nộp L2

1 1754020012 Nguyễn Trương Điện 11/04/1999 KX17      2,50 
2 1754020114 Nguyễn Ngô Trọng Tín 10/07/1998 KX17      2,45 
3 1854020080 Đỗ Thị Thu Trang 01/11/2000 KX18A      2,70 
4 1854020023 Nguyễn Trung Hiền 03/09/2000 KX18A      2,56 
5 1854020042 Trần Công Minh 18/04/2000 KX18A      2,63 
6 1854020053 Huỳnh Tấn Phúc 03/01/2000 KX18A      2,55 
7 1854020049 Lương Thị Thiên Như 26/08/2000 KX18A      3,08 
8 1854020123 Phan Thiên Kiều 19/03/2000 KX18B      2,88 
9 1854020176 Trần Trì 18/10/2000 KX18B      2,85 
10 1854020114 Trần Thị Hồng Hạnh 11/04/2000 KX18B      3,04 
11 1854020160 Nguyễn Mai Công Tường 20/10/2000 KX18B      2,73 
12 1854020140 Nguyễn Thị Yến Ngân 06/11/2000 KX18B      2,55 
13 1854020155 Võ Như Tâm 23/11/2000 KX18B      2,33 
14 1854020109 Bành Thái Dương 19/04/2000 KX18B      2,82 
15 1854020180 Phạm Trung 24/02/2000 KX18B      2,53 
16 1854020131 Phạm Ngô Mỹ Linh 16/07/2000 KX18B      2,64 
17 1854020124 Phạm Thị Minh Khanh 10/12/2000 KX18B      2,81 



18 1854020185 Phan Trần Vũ 07/03/2000 KX18B      3,01 
19 1854020130 Nguyễn Thị Mỹ Linh 09/03/2000 KX18B      2,83 
20 1854020179 Nguyễn Đức Trung 07/01/2000 KX18B      2,77 
21 1854020113 Lê Hoàng Hải 18/05/2000 QX18      2,67 
22 1854020011 Trần Thái Châu 17/07/1998 QX18      2,39 

Lịch làm Luận văn:
- Thời gian làm luận văn: 12 tuần từ 27/02/2023 đến 21/05/2023
- Lịch bảo vệ thử dự kiến: 8h00, 24/04/2023
- Lịch nộp quét kiểm tra sự trùng lặp: 08/05/2023
- Lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp dự kiến: 8h00, 22/05/2023

Yêu cầu:
- Quyển thuyết minh luận văn tốt nghiệp từ 80 đến 100 trang trên khổ giấy A4 được đóng bằng bìa cứng chữ in mạ vàng.
- Hình thức thuyết trình (buổi bảo vệ thử và bảo vệ luận văn tốt nghiệp) được trình bày trên POWERPOINT.
- Sinh viên liên lạc với giáo viên hướng dẫn để nhận đề tài và thực hiện theo tiến độ được giao. Khi bảo vệ thử nội dung toàn bộ luận văn phải đủ
  cả thuyết minh và bản vẽ.
- Hai tuần sau khi bảo vệ thử là thời gian sửa bài.
- Sau khi bảo vệ thử luận văn sinh viên phải đưa nhiệm vụ thư thiết kế tốt nghiệp cho giáo viên hướng dẫn ghi, ký và có chữ ký của hiệu trưởng
  rồi đóng vào quyển luận văn.
- Sinh viên phải thực hiện nghiêm kế hoạch và các yêu cầu, tiến độ nội dung bài làm giáo viên hướng dẫn giao.
- Ngày bảo vệ luận văn sinh viên phải có mặt đầy đủ để chủ tịch hội đồng làm lễ khai mạc.
- Sinh viên bảo vệ luận văn tốt nghiệp: nữ phải mặc áo dài kín đáo, nam quần áo lịch sự có cavạt.
- Lớp trưởng photo lịch này cho mỗi SV một bản.

TP. HCM, Ngày 18 tháng 05 năm 2023
KHOA KINH TẾ VẬN TẢI



PGS-TS. Trần Quang Phú



KQ quét 
trùng lặp 

28/11

KQ quét 
trùng lặp 

13/12

Kết quả 
Turnitin

GV quyết 
định L2

GV quyết 
định L3

Pass Pass
Pass
Pass
Pass Fail Pass
Pass Pass
Pass Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
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Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
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                  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HCM
                    KHOA KINH TẾ VẬN TẢI

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Khóa: 2018-2022; Đợt: 2; Năm học: 2021-2022; Chuyên ngành: Kinh tế Xây dựng

Thời gian: 8h00, 22/05/2023 tại CS1

STT MSSV HỌ VÀ TÊN Năm sinh LỚP Điểm 
TB ĐỀ TÀI GVHD

(Số ĐT, Email)

GVPB
(Số ĐT, 
Email)

1 1754020012 Nguyễn Trương Điện 11/04/1999 KX17     2,50 
2 1754020114 Nguyễn Ngô TrọngTín 10/07/1998 KX17     2,45 
3 1854020080 Đỗ Thị Thu Trang 01/11/2000 KX18A     2,70 
4 1854020023 Nguyễn Trung Hiền 03/09/2000 KX18A     2,56 
5 1854020042 Trần Công Minh 18/04/2000 KX18A     2,63 
6 1854020053 Huỳnh Tấn Phúc 03/01/2000 KX18A     2,55 
7 1854020049 Lương Thị Thiên Như 26/08/2000 KX18A     3,08 
8 1854020123 Phan Thiên Kiều 19/03/2000 KX18B     2,88 
9 1854020176 Trần Trì 18/10/2000 KX18B     2,85 
10 1854020114 Trần Thị Hồng Hạnh 11/04/2000 KX18B     3,04 
11 1854020160 Nguyễn Mai Công Tường 20/10/2000 KX18B     2,73 
12 1854020140 Nguyễn Thị Yến Ngân 06/11/2000 KX18B     2,55 
13 1854020155 Võ Như Tâm 23/11/2000 KX18B     2,33 
14 1854020109 Bành Thái Dương 19/04/2000 KX18B     2,82 
15 1854020180 Phạm Trung 24/02/2000 KX18B     2,53 
16 1854020131 Phạm Ngô Mỹ Linh 16/07/2000 KX18B     2,64 
17 1854020124 Phạm Thị Minh Khanh 10/12/2000 KX18B     2,81 
18 1854020185 Phan Trần Vũ 07/03/2000 KX18B     3,01 
19 1854020130 Nguyễn Thị Mỹ Linh 09/03/2000 KX18B     2,83 
20 1854020179 Nguyễn Đức Trung 07/01/2000 KX18B     2,77 
21 1854020113 Lê Hoàng Hải 18/05/2000 QX18     2,67 
22 1854020011 Trần Thái Châu 17/07/1998 QX18     2,39 

Lịch làm Luận văn:
- Thời gian làm luận văn: 12 tuần từ 27/02/2023 đến 21/05/2023
- Lịch bảo vệ thử dự kiến: 8h00, 24/04/2023



STT MSSV HỌ VÀ TÊN Năm sinh LỚP Điểm 
TB ĐỀ TÀI GVHD

(Số ĐT, Email)

GVPB
(Số ĐT, 
Email)

- Lịch nộp quét kiểm tra sự trùng lặp: 08/05/2023
- Lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp dự kiến: 8h00, 22/05/2023

Yêu cầu:
- Quyển thuyết minh luận văn tốt nghiệp từ 80 đến 100 trang trên khổ giấy A4 được đóng bằng bìa cứng chữ in mạ vàng.
- Hình thức thuyết trình (buổi bảo vệ thử và bảo vệ luận văn tốt nghiệp) được trình bày trên POWERPOINT.
- Sinh viên liên lạc với giáo viên hướng dẫn để nhận đề tài và thực hiện theo tiến độ được giao. Khi bảo vệ thử nội dung toàn bộ luận văn phải đủ
  cả thuyết minh và bản vẽ.
- Hai tuần sau khi bảo vệ thử là thời gian sửa bài.
- Sau khi bảo vệ thử luận văn sinh viên phải đưa nhiệm vụ thư thiết kế tốt nghiệp cho giáo viên hướng dẫn ghi, ký và có chữ ký của hiệu trưởng
  rồi đóng vào quyển luận văn.
- Sinh viên phải thực hiện nghiêm kế hoạch và các yêu cầu, tiến độ nội dung bài làm giáo viên hướng dẫn giao.
- Ngày bảo vệ luận văn sinh viên phải có mặt đầy đủ để chủ tịch hội đồng làm lễ khai mạc.
- Sinh viên bảo vệ luận văn tốt nghiệp: nữ phải mặc áo dài kín đáo, nam quần áo lịch sự có cavạt.
- Lớp trưởng photo lịch này cho mỗi SV một bản.

TP. HCM, Ngày 18 tháng 05 năm 2023
KHOA KINH TẾ VẬN TẢI

PGS-TS. Trần Quang Phú



Thống kê
Th.S Lê Quang Phúc

ĐT: 0919472174 2
TS. Huỳnh Thị Yến Thảo

ĐT: 0918798389 3
Th.S Trần Phú Lộc
ĐT: 0916615586 3

ThS. Đỗ Thị Đan Vân
ĐT: 0938358758 3

ThS. Hồng Nguyễn Phi Anh
ĐT: 0989035092 2

ThS. Mai Bá Nhẫn
ĐT: 0913009112 2

TS. Trần Thị Quỳnh Như
ĐT: 0913411066 3

PGS.TS Trần Quang Phú 
ĐT: 0913869001 3
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